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MỤC LỤC VĂN BẢN IN DANH MỤC CÔNG BÁO NĂM 2017 

Số thứ tự TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN 
Tổng số 

văn bản 

1 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang 70 

2 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 166 

3 Huyện Cái Bè 6 

4 Huyện Châu Thành 1 

5 Huyện Tân Phước 1 

 Tổng cộng có 244 văn bản  
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DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN ĐĂNG CÔNG BÁO NĂM 2017 

 

STT Tên/ Số/ Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 

đăng 

Công báo 

Ngày có  

hiệu lực 

I HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

1 

Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND sửa đổi, bổ 

sung Điều 1 Nghị quyết số 127/2015/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về kế hoạch 

đầu tư công năm 2016. 

309 - 310 

06/01/2017 
18/12/2016 

2 

Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND Quy định 

mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

309 - 310 

06/01/2017 
01/4/2017 

3 

Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND Quy định 

nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc 

điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

309 - 310 

06/01/2017 
01/01/2017 

4 

Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND về phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp 

ngân sách thuộc chính quyền địa phương tỉnh 

Tiền Giang thời kỳ 2017 - 2020. 

309 - 310 

06/01/2017 
01/01/2017 

5 

Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND về nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền 

Giang năm 2017. 

309 - 310 

06/01/2017 
01/01/2017 

6 

Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND thông qua 

Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2017 

phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

309 - 310 

06/01/2017 
01/01/2017 

7 

Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND thông 

qua Danh mục công trình, dự án thực hiện 

năm 2017 có sử dụng đất phải chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hécta, 

đất rừng phòng hộ dưới 20 hécta trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang. 

311 - 312 

04/01/2017 
01/01/2017 

8 

Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND về việc đặt 

tên 19 tuyến đường và 01 cây cầu trên địa 

bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

311 - 312 

04/01/2017 
25/12/2016 
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9 

Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND sửa đổi, bổ 

sung Khoản 3, Mục I, Điều 1 của Nghị quyết 

số 101/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 

năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền 

Giang về một số chính sách khuyến khích xã 

hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, 

môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

311 - 312 

04/01/2017 
01/4/2017 

10 

Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND Quy định 

chính sách hỗ trợ, thu hút Bác sĩ về công tác 

tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang, giai đoạn 2017 - 2020. 

311 - 312 

04/01/2017 
01/4/2017 

11 

Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND sửa đổi, 

bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 

271/2010/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 

năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định chức danh, số lượng, một số chế độ, 

chính sách đối với những người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

311 - 312 

04/01/2017 
01/01/2017 

12 

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 

năm 2017. 

311 - 312 

04/01/2017 
08/12/2016 

13 

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về chủ trương 

đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm 

nhóm C sử dụng các nguồn vốn đầu tư công 

do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. 

311 - 312 

04/01/2017 
08/12/2016 

14 
Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 

311 - 312 

04/01/2017 
01/01/2017 

15 
Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về kế hoạch đầu 

tư công tỉnh Tiền Giang năm 2017. 

311 - 312 

04/01/2017 
08/12/2016 

16 

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc phê 

chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 

2015 của tỉnh Tiền Giang. 

311 - 312 

04/01/2017 
08/12/2016 

17 

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về dự toán và 

phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 

tỉnh Tiền Giang năm 2017. 

311 - 312 

04/01/2017 
08/12/2016 
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18 

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND phân bổ chỉ 

tiêu biên chế công chức trong cơ quan của 

Hôị đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn 

vi ̣sư ̣nghiêp̣ công lâp̣ của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cấp huyện trên điạ bàn tỉnh Tiền 

Giang năm 2017. 

311 - 312 

04/01/2017 
08/12/2016 

19 

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND thông qua Đề án 

đề nghị công nhận thị xã Gò Công tỉnh Tiền 

Giang là đô thị loại III. 

311 - 312 

04/01/2017 
08/12/2016 

20 

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND Chương trình 

giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền 

Giang năm 2017. 

311 - 312 

04/01/2017 
08/12/2016 

21 

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND Chương trình 

xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh năm 2017. 

311 - 312 

04/01/2017 
08/12/2016 

22 

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về giải trình, 

chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 

Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX. 

311 - 312 

04/01/2017 
08/12/2016 

23 

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND Quy định 

mức thu, chế đô ̣thu, nôp̣, quản lý và sử dụng 

phí đăng ký giao dịch bảo đảm và cung cấp 

thông tin giao dịch bảo đảm bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
01/8/2017 

24 

Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
01/8/2017 

25 

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng 

phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang 

326 - 327 

28/7/2017 
01/8/2017 

26 

Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
01/8/2017 

27 

Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND phân định 

nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường cho các 

cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
01/8/2017 
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28 

Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử duṇg 

phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
01/8/2017 

29 

Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
01/8/2017 

30 

Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước 

mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
01/8/2017 

31 

Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND bãi bỏ 

Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 12 

tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định cơ chế tài chính thực hiện một 

số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020. 

326 - 327 

28/7/2017 
01/8/2017 

32 

Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu 

dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
01/8/2017 

33 

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
01/8/2017 

34 

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép 

lao động cho người nước ngoài làm việc tại 

tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
01/8/2017 

35 

Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND Quy điṇh 

mức thu, chế độ thu, nộp lê ̣ phí đăng ký cư 

trú và lê ̣ phí cấp chứng minh nhân dân trên 

điạ bàn tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
01/8/2017 

36 

Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
01/8/2017 

37 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND Quy định 326 - 327 01/8/2017 
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mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

28/7/2017 

38 

Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND Quy định 

về quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường 

đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
01/8/2017 

39 

Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh 

giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới 

đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
01/8/2017 

40 

Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện 

hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
01/8/2017 

41 

Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn 

nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
01/8/2017 

42 

Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
01/8/2017 

43 

Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND Quy định 

về mức thu, quản lý học phí đối với cơ sở 

giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ 

thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

năm học 2017 - 2018. 

326 - 327 

28/7/2017 
25/07/2017 

44 

Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND Quy định số 

lượng nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
25/7/2017 

45 

Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND sửa đổi 

điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 

69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 

2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang 

về biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn từ năm 

2014 đến năm 2018. 

326 - 327 

28/7/2017 
25/7/2017 

46 
Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND Quy 

định chế độ bồi dưỡng đối với người làm 

nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu 

326 - 327 

28/7/2017 
25/7/2017 
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nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

47 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND thông qua điều 

chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 

2020) của tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
14/7/2017 

48 

Nghị quyết số 05/NQ- HĐND về phân bổ chi 

hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nông 

thôn mới cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

giai đoạn 2018 - 2020. 

326 - 327 

28/7/2017 
14/7/2017 

49 

Nghị quyết số 06/NQ- HĐND phê chuẩn 

tổng số lượng người làm việc trong các đơn 

vị sự nghiệp và các Hội năm 2017 của tỉnh 

Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
14/7/2017 

50 

Nghị quyết số 07/NQ- HĐND về Chương trình 

giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền 

Giang năm 2018. 

326 - 327 

28/7/2017 
14/7/2017 

51 

Nghị quyết số 08/NQ- HĐND thành lâp̣ Đoàn 

giám sát “Về công tác đảm bảo trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 

2015 - 2017”. 

326 - 327 

28/7/2017 
14/7/2017 

52 

Nghị quyết số 09/NQ- HĐND thành lâp̣ Đoàn 

giám sát “Về công tác lập, tổ chức thực hiện 

và quản lý quy hoạch các đô thị trực thuộc 

tỉnh trên địa bàn Tiền Giang”. 

326 - 327 

28/7/2017 
14/7/2017 

53 

Nghị quyết số 10/NQ- HĐND về giải trình, 

chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 

Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX. 

326 - 327 

28/7/2017 
14/7/2017 

54 

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND công bố văn bản 

quy phạm pháp luật do Hôị đồng nhân dân 

tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành. 

334 

01/12/2017 
08/11/2017 

55 

Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND Sửa đổi, 

bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 17/2016/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân 

sách thuộc chính quyền địa phương tỉnh Tiền 

Giang thời kỳ 2017 - 2020. 

335 

20/12/2017 
01/01/2018 

56 
Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND Quy 

định thời hạn gửi và giao dự toán; gửi và 

phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 

335 

20/12/2017 
01/01/2018 
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hàng năm. 

57 

Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng 

của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

335 

20/12/2017 
01/01/2018 

58 

Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND Quy định 

mức chi về công tác phí, chi hội nghị trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang. 

335 

20/12/2017 
01/01/2018 

59 

Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND Quy 

định một số nội dung chi, mức chi bảo đảm 

hoạt động giám sát, phản biện xã hội của 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

335 

20/12/2017 
01/01/2018 

60 

Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND Quy định 

mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả tỉnh Tiền Giang. 

335 

20/12/2017 
01/01/2018 

61 

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND Quy định 

giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm 

y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

Nhà nước thuộc tỉnh Tiền Giang quản lý.  

336 - 337 

20/12/2017 
29/12/2017 

62 

Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thư viện trong phạm vi các thư viện công 

cộng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

335 

20/12/2017 
01/01/2018 

63 

Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND về việc 

đặt tên 07 tuyến đường mới trên địa bàn 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

335 

20/12/2017 
22/12/2017 

64 

Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND Quy định 

mức trích từ các khoản thu hồi, phát hiện qua 

công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

335 

20/12/2017 
01/01/2018 

65 

Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND Quy định 

nội dung chi, mức chi kinh phí ngân sách nhà 

nước đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước 

về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành 

335 

20/12/2017 
01/01/2018 
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chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

66 

Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND Quy định 

mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

335 

20/12/2017 
01/01/2018 

67 

Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND Quy điṇh 

mức hỗ trơ ̣đóng bảo hiểm y tế đối với Công 

an viên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

335 

20/12/2017 
01/01/2018 

68 

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 

năm 2018. 

335 

20/12/2017 
08/12/2017 

69 

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc giải 

quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ 

họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang 

khóa IX. 

335 

20/12/2017 
08/12/2017 

70 

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về giải trình, 

chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 

Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX. 

335 

20/12/2017 
08/12/2017 

II ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

1 

Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND Quy 

định mua sắm tài sản nhà nước theo phương 

thức tập trung cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

313 

09/01/2017 
01/01/2017 

2 

Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ban hành 

Quy chế về quản lý Khu neo đậu tránh, trú 

bão cho tàu cá Cửa sông Soài Rạp, huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền Giang. 

313 

09/01/2017 
15/01/2017 

3 

Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

313 

09/01/2017 
10/01/2017 

4 

Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ban hành 

Quy định quản lý việc tạm trú của người 

nước ngoài tại cơ sở lưu trú của doanh 

nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

314 

24/01/2017 
15/01/2017 

5 

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành 

Quy định về quản lý đầu tư xây dựng và sử 

dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

315 

16/02/2017 
16/01/2017 
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6 

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND Quy định 

giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

316 

09/3/2017 
10/3/2017 

7 
Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND về việc 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 

317 

24/3/2017 
24/3/2017 

8 

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND Quy 

định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền 

bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

318 

11/4/2017 
01/4/2017 

9 

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ban hành 

Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, 

công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

319 

27/4/2017 
10/4/2017 

10 

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND Quy định 

số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp 

xã; số lượng, chức danh và chế độ, chính 

sách đối với những người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang. 

320 - 321 

09/5/2017 
20/4/2017 

11 

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND sửa đổi, 

bổ sung Điều 2 của Quy định về chính sách 

khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, 

văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư 

pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành 

kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tiền Giang. 

320 - 321 

09/5/2017 
25/4/2017 

12 

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định về Bảng 

giá các loại đất định kỳ 05 năm (2016 - 2020) 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm 

theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 

21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

320 - 321 

09/5/2017 
24/4/2017 

13 

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ban hành 

Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp tỉnh 

quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

322 

25/5/2017 
15/5/2017 
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14 

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ban hành 

Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

322 

25/5/2017 
22/5/2017 

15 

Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND Quy định 

một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 

23/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách 

hỗ trợ, thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ 

sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2017 - 2020. 

322 

25/5/2017 
01/6/2017 

16 

Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND Quy định 

một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

323 

19/6/2017 
30/5/2017 

17 

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND Quy 

điṇh mức thưởng đối với huấn luyện viên, 

vận động viên thể thao trên điạ bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

323 

19/6/2017 
15/6/2017 

18 

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND Quy định 

đơn giá trồng rừng thay thế và định mức chi 

trả giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang. 

323 

19/6/2017 
27/6/2017 

19 

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ban hành 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở 

xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

324 

30/6/2017 
06/7/2017 

20 

Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ban hành 

bộ đơn giá về tư liệu môi trường; lưu trữ tài 

liệu đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu tài 

nguyên và môi trường, xây dựng ứng dụng 

phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ 

sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang. 

325 

12/7/2017 
06/7/2017 

21 

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ban 

hành bộ đơn giá về tư liệu môi trường; lưu 

trữ tài liệu đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu 

tài nguyên và môi trường, xây dựng ứng 

dụng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai 

thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

329 

17/8/2017 
17/8/2017 
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22 

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tiền Giang. 

328 

09/8/2017 
18/8/2017 

23 

Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ban 

hành Quy định quản lý di tích lịch sử - văn 

hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

330 

31/8/2017 
01/9/2017 

24 

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 

Quyết định số 57/2003/QĐ.UB ngày 12 

tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tiền Giang. 

330 

31/8/2017 
01/9/2017 

25 

Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND về việc 

phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây 

dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

330 

31/8/2017 
01/9/2017 

26 

Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND Quy định 

phân cấp thực hiện công tác thẩm định dự án, 

thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công 

trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

331 

29/9/2017 
01/9/2017 

27 

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 

Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quy định phân 

cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

01/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

332 

27/10/2017 
15/10/2017 

28 

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 30 

tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, 

công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

332 

27/10/2017 
20/10/2017 

29 

Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ 

Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 15 

tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày 

văn bản. 

332 

27/10/2017 
20/10/2017 

30 
Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi một 

số điều của Quy chế tổ chức tuyển dụng công 

chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

332 

27/10/2017 
22/10/2017 
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Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 

2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

31 

Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND sửa đổi 

Điều 27 của Quy định thẩm quyền và trình tự 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 

trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

44/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

332 

27/10/2017 
22/10/2017 

32 

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ban hành 

Quy định mức đóng góp, các khoản chi phí 

và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma 

túy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

332 

27/10/2017 
01/11/2017 

33 

Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND bãi bỏ một 

số quy định của Quyết định số 50/2016/QĐ-

UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tiền Giang quy định nội dung chi, 

mức chi đối với việc tư vấn, xây dựng, áp 

dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước tỉnh Tiền Giang. 

332 

27/10/2017 
24/10/2017 

34 

Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quyết định số 

28/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá 

tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

333 

14/11/2017 

01/12/2017 

 

35 

Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ban hành 

Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại 

Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang. 

333 

14/11/2017 
15/11/2017 

36 

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 

22/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền 

Giang ban hành Quy chế xét, cho phép doanh 

nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của 

doanh nhân APEC. 

333 

14/11/2017 
15/11/2017 

37 
Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế công tác văn 
333 15/11/2017 
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thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban 

hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-

UBND ngày 15 tháng 4 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

14/11/2017 

38 

Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ban hành 

Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ đối với hệ thống đường 

tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

333 

14/11/2017 
16/11/2017 

39 

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND Quy định 

một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

333 

14/11/2017 
17/11/2017 

40 

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban 

hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-

UBND ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tiền Giang. 

334 

01/12/2017 
20/11/2017 

41 

Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ban hành 

Quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi 

nông hộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai 

đoạn 2017 - 2020. 

334 

01/12/2017 
20/11/2017 

42 

Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về định mức xây 

dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối 

với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-

UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tiền Giang. 

334 

01/12/2017 
20/11/2017 

43 

Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về chính sách 

ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

ban hành kèm theo Quyết định số 

53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

334 

01/12/2017 
23/11/2017 

44 

Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ban hành 

Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân 

sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng 

Chính sách xã hội để cho vay đối với người 

nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

334 

01/12/2017 
01/12/2017 
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45 

Quyết định số 4300/QĐ-UBND công bố 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết 

hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016. 

313 

09/01/2017 
28/12/2016 

46 

Quyết định số 3808/QĐ-UBND ban hành 

Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

314 

24/01/2017 
15/12/2016 

47 

Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc đính 

chính Khoản 8 Điều 37 Quyết định số 

40/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

315 

16/02/2017 
10/02/2017 

48 

Quyết định số 520/Q Đ-UBND về việc công 

bố công khai số liệu dự toán và phân bổ dự 

toán thu, chi ngân sách năm 2017. 

317 

24/3/2017 
17/3/2017 

49 

Quyết định số 670/Q Đ-UBND Ban hành Danh 

mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu 

tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang. 

318 

11/4/2017 
27/3/2017 

50 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND ban hành 

Quy chế phối hợp xây dựng, ban hành, kiểm 

tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

322 

25/5/2017 
16/5/2017 

51 

Quyết định số 1824/QĐ-UBND ban hành 

Chương trình An toàn, vệ sinh lao động trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 - 

2020. 

323 

19/6/2017 
06/6/2017 

52 

Quyết định số 1847/QĐ-UBND về việc ủy 

quyền phê duyệt dự toán chi phí công tác 

chuẩn bị đầu tư của dự án đầu tư xây dựng. 

323 

19/6/2017 
07/6/2017 

53 

Quyết định số 2101/QĐ-UBND ban hành 

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

325 

12/7/2017 
04/7/2017 

54 

Quyết định số 2079/QĐ-UBND phê duyệt Đề 

án “Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong 

lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang”. 

328 

09/8/2017 
01/7/2017 

55 

Quyết định số 2261/QĐ-UBND ban hành 

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí 

tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

328 

09/8/2017 
26/7/2017 
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56 

Quyết định số 2391/QĐ-UBND ban hành Quy 

chế hoạt động ứng phó, khắc phục và giải 

quyết hậu quả sự cố hóa chất độc trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

329 

17/8/2017 
04/8/2017 

57 

Quyết định số 2722/QĐ-UBND ban hành 

Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh 

giai đoạn 2017 - 2020. 

331 

29/9/2017 
13/9/2017 

58 

Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc phòng 

chống hạn, mặn và cháy rừng năm 2017 trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

313 

09/01/2017 
06/12/2016 

59 
Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tổ chức Tết 

Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. 

313 

09/01/2017 
26/12/2016 

60 

Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc đảm bảo 

an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

năm 2017. 

313 

09/01/2017 
29/12/2016 

61 

Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức 

công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi 

nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 

316 

09/3/2017 
21/02/2017 

62 

Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường thực 

hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

316 

09/3/2017 
21/02/2017 

63 

Chỉ thị số 04/CT-UBND về công tác quốc 

phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và 

an ninh năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

317 

24/3/2017 
03/3/2017 

64 

Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường công 

tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

319 

27/4/2017 
28/3/2017 

65 

Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường thực 

hiện tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng 

điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

323 

19/6/2017 
06/6/2017 

66 

Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường các 

hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm 

bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp 

nghỉ hè. 

323 

19/6/2017 
12/6/2017 

67 

Chỉ thị số 08/CT-UBND về xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2018. 

328 

09/8/2017 
21/7/2017 
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68 

Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường 

công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động 

kinh doanh dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

329 

17/8/2017 
04/8/2017 

69 
Chỉ thị số 10/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu 

năm học 2017 - 2018. 

330 

31/8/2017 
24/8/2017 

70 

Kế hoạch số 279/KH-UBND triển khai thực 

hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 

14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành 

Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW 

ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. 

313 

09/01/2017 
09/11/2016 

71 

Kế hoạch số 290/KH-UBND phát động phong 

trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 

năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu 

gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

313 

09/01/2017 
15/12/2016 

72 

Kế hoạch số 291/KH-UBND thực hiện 

Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động 

trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. 

313 

09/01/2017 
15/12/2016 

73 

Kế hoạch số 292/KH-UBND thực hiện Đề án 

“Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ 

sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030”. 

314 

24/01/2017 
15/12/2016 

74 

Kế hoạch số 299/KH-UBND triển khai thực 

hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền 

của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang. 

314 

24/01/2017 
26/12/2016 

75 

Kế hoạch số 02/KH-UBND phòng ngừa, xử 

lý hành vi kinh doanh, tham gia trò chơi điện 

tử “Game bắn cá” trái pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

314 

24/01/2017 
04/01/2017 

76 

Kế hoạch số 06/KH-UBND thực hiện công 

tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

314 

24/01/2017 
16/01/2017 

77 

Kế hoạch số 07/KH-UBND thực hiện công 

tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang năm 2017. 

315 

16/02/2017 
18/01/2017 

78 Kế hoạch số 08/KH-UBND thực hiện 315 18/01/2017 
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Chương trình phòng, chống mua bán người 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017. 

16/02/2017 

79 

Kế hoạch số 09/KH-UBND thực hiện công 

tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang năm 2017. 

315 

16/02/2017 
18/01/2017 

80 

Kế hoạch số 10/KH-UBND triển khai thực 

hiện Quyết định số 1681/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực 

hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc 

hội khóa XIII trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

315 

16/02/2017 
18/01/2017 

81 

Kế hoạch số 11/KH-UBND thực hiện công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ 

sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và 

thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang năm 2017. 

315 

16/02/2017 
20/01/2017 

82 

Kế hoạch số 18/KH-UBND phát động chuyên 

đề thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017. 

316 

09/3/2017 
03/02/2017 

83 

Kế hoạch số 19/KH-UBND thực hiện Đề án 

“Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có 

điều kiện” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

316 

09/3/2017 
07/02/2017 

84 

Kế hoạch số 21/KH-UBND triển khai thực 

hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ 

bản của Công ước quốc tế về các quyền dân 

sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các 

quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn 

tỉnh năm 2017. 

316 

09/3/2017 
14/02/2017 

85 

Kế hoạch số 22/KH-UBND thực hiện Đề án 

“Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát 

triển của đất nước” năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 

316 

09/3/2017 
14/02/2017 

86 

Kế hoạch số 24/KH-UBND phát động chuyên 

đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017. 

316 

09/3/2017 
14/02/2017 

87 

Kế hoạch số 25/KH-UBND thực hiện 

Chương trình Phát triển thanh niên Tiền 

Giang năm 2017. 

316 

09/3/2017 
14/02/2017 

88 
Kế hoạch số 27/KH-UBND thực hiện Đề án 

“Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, 
316 14/02/2017 
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chống tham nhũng; Công ước của Liên hiệp 

quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, 

công chức, viên chức và nhân dân” trên địa 

bàn tỉnh năm 2017. 

09/3/2017 

89 
Kế hoạch số 40/KH-BATGT năm An toàn 

giao thông 2017. 

316 

09/3/2017 
24/02/2017 

90 
Kế hoạch số 41/KH-UBND Công tác văn thư, 

lưu trữ năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

316 

09/3/2017 
24/02/2017 

91 
Kế hoạch số 48/KH-UBND tuyên truyền về số 

hóa truyền hình mặt đất năm 2017. 

317 

24/3/2017 
06/3/2017 

92 

Kế hoạch số 50/KH-UBND tổ chức cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và Pháp luật” 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

317 

24/3/2017 
07/3/2017 

93 
Kế hoạch số 52/KH-UBND tổ chức triển khai 

thực hiện Luật Trẻ em. 

317 

24/3/2017 
09/3/2017 

94 

Kế hoạch số 60/KH-UBND triển khai thực 

hiện Luật Phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

317 

24/3/2017 
14/3/2017 

95 

Kế hoạch số 68/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 

số 03-CT/TU ngày 06/10/2016 của Tỉnh ủy 

Tiền Giang về việc tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, tài 

nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

317 

24/3/2017 
16/3/2017 

96 

Kế hoạch số 78/KH-UBND thực hiện quy 

hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền 

Giang năm 2017. 

318 

11/4/2017 
27/3/2017 

97 

Kế hoạch số 80/KH-UBND thực hiện Nghị 

quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ và 

Chương trình hành động số 13-CTr/TU của 

Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW 

ngày 01/11/2016 của Đảng (khóa XII) về một 

số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục 

đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất 

lượng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của 

nền kinh tế. 

318 

11/4/2017 
28/3/2017 

98 

Kế hoạch số 82/KH-UBND tổ chức Tháng 

hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 

thứ 1 năm 2017. 

318 

11/4/2017 
29/3/2017 
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99 

Kế hoạch số 85/KH-UBND phát động chuyên 

đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong các cơ quan nhà nước” năm 2017. 

319 

27/4/2017 
31/3/2017 

100 
Kế hoạch số 87/KH-UBND phòng, chống tệ 

nạn mại dâm năm 2017. 

319 

27/4/2017 
31/3/2017 

101 

Kế hoạch số 100/KH-UBND triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 

27/12/2016 của Tỉnh ủy Tiền Giang. 

319 

27/4/2017 
12/4/2017 

102 

Kế hoạch số 114/KH-UBND thực hiện thí 

điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác 

xã kiểu mới hoạt động lĩnh vực nông nghiệp 

và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang giai 

đoạn 2017 - 2020. 

320 - 321 

09/5/2017 
03/5/2017 

103 
Kế hoạch số 116/KH-HĐ tuyên truyền giáo 

dục quốc phòng và an ninh toàn dân năm 2017. 

320 - 321 

09/5/2017 
04/5/2017 

104 
Kế hoạch số 117/KH-BCĐ công tác thanh 

tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2017. 

320 - 321 

09/5/2017 
04/5/2017 

105 

Kế hoạch số 120/KH-UBND triển khai thực 

hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động 

quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê 

hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh. 

322 

25/5/2017 
08/5/2017 

106 

Kế hoạch số 125/KH-UBND ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2017. 

322 

25/5/2017 
11/5/2017 

107 

Kế hoạch số 130/KH-UBND tổ chức các hoạt 

động “Tháng hành động vì môi trường” 

hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 

năm 2017 và Ngày Môi trường thế giới 

05/6/2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

322 

25/5/2017 
18/5/2017 

108 

Kế hoạch số 131/KH-UBND thực hiện 

Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 

21/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 

18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải 

pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ 

công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, 

bền vững. 

323 

19/6/2017 
18/5/2017 

109 
Kế hoạch số 143/KH-UBND bồi dưỡng 

cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo 

323 

19/6/2017 
30/5/2017 
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giai đoạn 2017- 2020. 

110 
Kế hoạch số 178/KH-UBND tuyên truyền 

về biển Đông và hải đảo năm 2017. 

323 

19/6/2017 
15/6/2017 

111 

Kế hoạch số 176/KH-UBND thu thập tài 

liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang 

giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025. 

324 

30/6/2017 
14/6/2017 

112 

Kế hoạch số 180/KH-UBND hưởng ứng 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 

30/7” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

324 

30/6/2017 
19/6/2017 

113 

Kế hoạch số 179/KH-UBND thực hiện Đề 

án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực 

hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - 

Xã hội ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2025. 

325 

12/7/2017 
15/6/2017 

114 

Kế hoạch số 192/KH-UBND tổ chức thực 

hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 

08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật và Quyết định số 

699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ Tư 

pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

325 

12/7/2017 
07/7/2017 

115 

Kế hoạch số 195/KH-UBND phối hợp thực 

hiện Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật về phòng, chống tội phạm trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang. 

326 - 327 

28/7/2017 
13/7/2017 

116 

Kế hoạch số 187/KH-UBND thực hiện Đề án 

“Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong 

lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang”. 

328 

09/8/2017 
01/7/2017 

117 

Kế hoạch số 199/KH-UBND tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017. 

328 

09/8/2017 
27/7/2017 

118 

Kế hoạch số 202/KH-UBND triển khai thực 

hiện chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06 tháng 02 

năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường công tác thi hành án dân sự trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

328 

09/8/2017 
01/8/2017 
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119 

Kế hoạch số 203/KH-UBND triển khai 

Chương trình phát triển các hoạt động bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền 

Giang đến năm 2020. 

328 

09/8/2017 
02/8/2017 

120 

Kế hoạch số 206/KH-UBND kiểm tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang năm 2017. 

328 

09/8/2017 
03/8/2017 

121 

Kế hoạch số 207/KH-UBND triển khai thực 

hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính 

phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

328 

09/8/2017 
03/8/2017 

122 

Kế hoạch số 216/KH-UBND triển khai thực 

hiện Công điện 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, 

giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và 

ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép 

ở vùng biển nước ngoài. 

329 

17/8/2017 
09/8/2017 

123 

Kế hoạch số 217/KH-UBND triển khai thực 

hiện Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07 

tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Chương trình phòng, chống ma 

túy đến năm 2020 trên điạ bàn Tiền Giang. 

329 

17/8/2017 
09/8/2017 

124 

Kế hoạch số 220/KH-UBND thực hiện Đề 

án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, 

hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

330 

31/8/2017 
10/8/2017 

125 

Kế hoạch số 222/KH-UBND phòng, chống 

tai nạn, thương tích tại cộng đồng của 

ngành Y tế Tiền Giang đến năm 2020. 

330 

31/8/2017 
18/8/2017 

126 

Kế hoạch số 228/KH-UBND tuyên truyền xây 

dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017. 

330 

31/8/2017 
18/8/2017 

127 

Kế hoạch số 233/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 

số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh 

tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. 

331 

29/9/2017 
29/8/2017 

128 
Kế hoạch số 234/KH-UBND triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 28/6/2017 

của Tỉnh ủy Tiền Giang thực hiện Kết luận số 

331 

29/9/2017 
29/8/2017 
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10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính 

trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 

3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí”. 

129 

Kế hoạch số 236/KH-UBND thực hiện 

Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức 

khỏe nhân dân tỉnh Tiền Giang giai đoạn 

2017 - 2021. 

331 

29/9/2017 
31/8/2017 

130 

Kế hoạch số 237/KH-UBND thưc̣ hiêṇ Đề 

án chuyển hóa điạ bàn troṇg điểm, phức tap̣ 

về trâṭ tư,̣ an toàn xa ̃ hôị trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang đến năm 2020. 

331 

29/9/2017 
31/8/2017 

131 

Kế hoạch số 238/KH-UBND triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13 tháng 3 

năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

331 

29/9/2017 
01/9/2017 

132 

Kế hoạch số 249/KH-UBND triển khai thực 

hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 

19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng 

gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”. 

331 

29/9/2017 
12/9/2017 

133 

Kế hoạch số 250/KH-UBND triển khai thực 

hiện đề án tăng cường quản lý nhà nước về 

chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang. 

331 

29/9/2017 
12/9/2017 

134 

Kế hoạch số 259/KH-UBND thực hiện Đề án 

“Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 

2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. 

331 

29/9/2017 
25/9/2017 

135 

Kế hoạch số 261/KH-UBND Thực hiện nội 

dung môi trường (17.2, 17.3, 17.5, 17.6, 

17.7) thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và 

an toàn thực phẩm trong Bộ tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang giai đoạn 2017 - 2020. 

332 

27/10/2017 
26/9/2017 

136 

Kế hoạch số 272/KH-UBND phát động thi 

đua thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 

05 tháng 4 năm 2017 của Tỉnh ủy Tiền Giang 

về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh 

332 

27/10/2017 
09/10/2017 
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Tiền Giang giai đoạn 2017 - 2020. 

137 

Kế hoạch số 280/KH-UBND tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm 

các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017. 

332 

27/10/2017 
20/10/2017 

138 

Kế hoạch số 282/KH-UBND thông tin, tuyên 

truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật 

giai đoạn 2017 - 2020. 

333 

14/11/2017 
27/10/2017 

139 

Kế hoạch số 304/KH-UBND thực hiện Đề 

án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 

- 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

333 

14/11/2017 
09/11/2017 

140 

Kế hoạch số 305/KH-UBND triển khai thực 

hiện Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19 

tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định 

điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm 

ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

333 

14/11/2017 
09/11/2017 

141 

Kế hoạch số 306/KH-UBND triển khai thực 

hiện Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống 

mua bán người” đến năm 2020 thuộc Chương 

trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 

2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

333 

14/11/2017 
09/11/2017 

142 

Kế hoạch số 324/KH-UBND triển khai thực 

hiện Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

334 

01/12/2017 
17/11/2017 

143 

Kế hoạch số 325/KH-UBND triển khai thực 

hiện Đề án Đo lường sự hài lòng của người 

dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

334 

01/12/2017 
17/11/2017 

144 

Kế hoạch số 326/KH-UBND triển khai thi 

hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang. 

334 

01/12/2017 
20/11/2017 

145 

Kế hoạch số 327/KH-UBND triển khai thực 

hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ và Thông tư số 

08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ 

Nội vụ. 

334 

01/12/2017 
21/11/2017 
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146 

Kế hoạch số 328/KH-UBND tổ chức thực 

hiện phong trào “Cả nước chung tay vì 

người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 

sau” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

334 

01/12/2017 
22/11/2017 

147 

Kế hoạch số 329/KH-UBND thực hiện Chỉ 

thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí 

thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác người có công với 

cách mạng. 

334 

01/12/2017 
22/11/2017 

148 

Chương trình hành động số 59/CTr-BATGT 

thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong 

trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông 

nước” giai đoạn 2016 - 2020. 

317 

24/3/2017 
13/3/2017 

149 

Chương trình hành động số 84/CTHĐ-UBND 

thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 

18/11/2016 của Tỉnh ủy về việc tăng cường 

công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

318 

11/4/2017 
31/3/2017 

150 

Công văn số 5964/UBND-NC về việc tiếp tục 

thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của 

Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. 

313 

09/01/2017 
26/12/2016 

151 

Công văn số 6041/UBND-NC về việc tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

314 

24/01/2017 
29/12/2016 

152 

Công văn số 1145/UBND-NC về việc tăng 

cường công tác phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh. 

318 

11/4/2017 
23/3/2017 

153 

Công văn số 1590/UBND-TC về việc hướng 

dẫn thực hiện Nghi ̣ quyết số 13/2016/NQ-

HĐND ngày 05/8/2016. 

320 - 321 

09/5/2017 
14/4/2017 

154 

Công văn số 1814/UBND-NC về việc nâng 

cao hiệu quả quản lý, khai thác tủ sách pháp 

luật; xây dựng và thực hiện quy ước. 

320 - 321 

09/5/2017 
27/4/2017 

155 

Công văn số 1975/UBND-NC về việc tiếp tục 

thực hiện tổng kiểm tra và mở cao điểm vận 

động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ. 

322 

25/5/2017 
09/5/2017 

156 

Công văn số 3213/UBND-NC về việc tiếp tục 

thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 

326 - 327 

28/7/2017 
14/7/2017 
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157 

Công văn số 3236/UBND-KGVX về việc tăng 

cường các hoạt động phòng chống bệnh sốt 

xuất huyết. 

326 - 327 

28/7/2017 
17/7/2017 

158 

Công văn số 3946/KH-UBND về việc tổ 

chức thực hiện Nghị quyết số 14/2017/NQ-

HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh. 

330 

31/8/2017 
21/8/2017 

159 

Công văn số 4072/UBND-NC về việc quản 

lý, vận động giao nộp, thu hồi vật liệu nổ 

trong nhân dân. 

331 

29/9/2017 
28/8/2017 

160 

Công văn số 4827/UBND-KGVX về việc tổ 

chức Tháng hành động Vì bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017. 

332 

27/10/2017 
13/10/2017 

161 

Công văn số 4911/UBND-NC về việc triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập 

hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ 

cơ quan, Lưu trữ lịch sử. 

332 

27/10/2017 
18/10/2017 

162 

Công văn số 5003/UBND-KSTT về việc 

thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

332 

27/10/2017 
23/10/2017 

163 

Công văn số 5045/UBND-NC về việc khắc 

phục hạn chế, nâng cao điểm Chỉ số cải cách 

hành chính của tỉnh. 

332 

27/10/2017 
24/10/2017 

164 

Công văn số 5067/UBND-NC về việc thực 

hiện công tác ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp 

luật và xử phạt vi phạm hành chính. 

332 

27/10/2017 
25/10/2017 

165 

Công văn số 5088/UBND-NC về việc vị trí 

việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập tự 

chủ thuộc tỉnh Tiền Giang. 

332 

27/10/2017 
26/10/2017 

166 

Công văn số 5183/UBND-KGVX về việc 

triển khai Quy trình quản lý thu và rà soát, 

cấp mã số BHXH cho người tham gia 

BHXH, BHYT. 

333 

14/11/2017 
30/10/2017 

III HUYỆN CÁI BÈ 

1 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về Chương 

trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 

năm 2018. 

330 

31/8/2017 
20/7/2017 

2 
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND thành lâp̣ Đoàn 

giám sát “Về tình trạng án tồn đọng kéo dài, án 
330 20/7/2017 
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khó thi hành trong công tác thi hành án dân sự, 

nguyên nhân và giải pháp”. 

31/8/2017 

3 

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND thành lâp̣ Đoàn 

giám sát “Về việc quản lý, xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn huyện Cái Bè”. 

330 

31/8/2017 
20/7/2017 

4 
Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc quyết 

toán ngân sách nhà nước năm 2016. 

330 

31/8/2017 
20/7/2017 

5 

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc điều 

chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện 

năm 2017. 

330 

31/8/2017 
20/7/2017 

6 
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017. 

330 

31/8/2017 
20/7/2017 

IV HUYỆN CHÂU THÀNH 

1 

Quyết định số 6756/QĐ-UBND công bố danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện hết 

hiệu lực. 

334 

01/12/2017 
08/11/2017 

V HUYỆN TÂN PHƯỚC 

1 

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành 

Quy định lộ giới bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ và phân cấp cho xã, thị trấn 

quản lý đối với hệ thống đường xã trên địa 

bàn huyện Tân Phước. 

319 

27/4/2017 
20/4/2017 
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